
1 

 

Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Phòng thí 

nghiệm, thực hành 

và các trang thiết bị 

phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu. 

2. Phòng thí 

nghiệm, thực hành 

và các trang thiết bị 

được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên 

cứu. 

1. Đảm bảo đủ phòng thí nghiệm, thực 

hành và trang thiết bị để phục vụ đào tạo 

và nghiên cứu. Phòng thí nghiệm, thực 

hành được trang bị đầy đủ các thiết bị 

phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu. 

2. Các trang thiết bị trong phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành được duy tu, 

bảo dưỡng và cập nhật/nâng cấp để đáp 

ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu. 

3. Có người phụ trách phòng thí 

nghiệm, thực hành; có hồ sơ theo dõi, 

quản lý và đánh giá hiệu quả việc sử 

dụng các trang thiết bị. 

- Sơ đồ phòng thí nghiệm, phòng 

thực hành*. 

- Thống kê danh mục trang thiết 

bị của phòng thí nghiệm, thực hành 

phục vụ đào tạo và NCKH*. 

- Tài liệu hướng dẫn, quy định 

của phòng thí nghiệm, thực hành*.  

- Nhật ký sử dụng trang thiết bị*.  

- Báo cáo tổng hợp về việc sử 

dụng trang thiết bị (tần suất sử 

dụng, thời gian hoạt động, số giờ 

vận hành…)*.  

- Tổng hợp kinh phí đã đầu tư 

mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng 

trang thiết bị*. 

- Dữ liệu phản hồi của NH và các 

bên liên quan về phòng thí nghiệm, 

thực hành và các trang thiết bị*.  

- Danh mục các trang thiết bị 

được cập nhật hằng năm trong giai 

ĐHĐN 

P.TCHC&QT 

Khoa Kinh tế 

 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

Kinh tế, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 
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Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

đoạn đánh giá*. 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 9.3 

 

 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H9.09.03.01 Tờ trình xin cấp cơ sở vật chất và bố trí phòng thí nghiệm 2018-2022 Khoa Kinh tế 

2 H9.09.03.02 Sơ đồ bố trí phòng thí nghiệm . 2022 Khoa Kinh tế 
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H9.09.03.03 

Thống kê danh mục trang thiết bị của phòng thí nghiệm 2022 Khoa Kinh tế 

Hồ sơ vụ việc phục vụ cho Phòng thí nghiệm 2022 Khoa Kinh tế 

4 H9.09.03.04 
Nội Qui phòng thí nghiệm Số 307/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 29/03/2019 

ĐHĐN 

5 H9.09.03.05 Nhật ký sử dụng phòng thí nghiệm 2018-2022 Khoa Kinh tế 
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H9.09.03.08 

Kế hoạch khảo sát NH và các bên liên quan về phòng thí nghiệm 2018-2022 Khoa Kinh tế 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát NH và các bên liên quan về Phòng thí nghiệm 2018-2022 Khoa Kinh tế 

 

   ng   i, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguy n Thị Hoài  n 

 


